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QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:
1. Thẩm phán: Ông Lê Tuấn Linh.
2. Thư ký phiên họp: Ông Vũ Đức Thảo.
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Sơn Dương tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số 32/QĐ-TA ngày 30 tháng 11 năm 2022 và Thông báo về việc hoãn phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính số 36/TB-TA ngày 08 tháng 12 năm 2022 đối với:
Họ và tên: Hoàng Mạnh H; giới tính: Nam; sinh ngày: 20/8/1982.
Số CCCD: 008082006057; Cấp ngày: 02/5/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ văn hóa: 9/12.
Nguyên quán: Xã T, huyện S, tỉnh Tuyên Quang.
Nơi cư trú: Thôn V, xã T, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Nghề nghiệp: Lao động tự do;
Tiền án: Không; Tiền sự: 01. Ngày 09/12/2020 Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội xử phạt đưa vào cơ sở chữa bệnh (Cai nghiện bắt buộc với thời hạn 24 tháng theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TA).
Con ông Hoàng Hải X và bà Phạm Thị N. Vắng mặt tại phiên họp.
Có sự tham gia của:
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1. Đại diện Cơ quan đề nghị: Ông Lê Ngọc Anh - Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
2. Đại diện Viện kiểm sát: Ông Hoàng Hữu Trí - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
NHẬN THẤY:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, hành vi vi phạm của Hoàng Mạnh H được tóm tắt như sau:
Hoàng Mạnh H là người nghiện ma túy từ năm 2009 đến nay, sử dụng bằng hình thức tiêm chích vào cơ thể. Sáng ngày 15/11/2022, H một mình lấy xe mô tô của ông Hoàng Hải X (là bố đẻ của H) đi vào xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để tìm mua ma túy (heroine). Khi tới xã Sơn Nam, H đi xuống khu vực cầu Bâm giáp Vĩnh Phúc nhưng không tìm thấy người bán, sau đó H đi sang xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Khi tới khu vực rừng keo đường sang Thiện Kế, H nhìn thấy một người đàn ông khoảng 36 hoặc 37 tuổi có biểu hiện giống người nghiện nên H điều kH xe mô tô tới gần người đó và hỏi “có hàng không?”, người đàn ông đó trả lời “có”, lúc này H nói “cho hai lít”, người đàn ông đó không nói gì và lấy ra từ túi quần bên phải một gói bột tinh thể màu trắng đưa cho H; H cũng lấy từ túi quần bên phải ra một tờ tiền polime mệnh giá 200.000 đồng và đưa cho người đàn ông đó, sau khi mua được ma túy H đi về. Khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày H có xuống đường đi thôn M, xã T để vào khu vực nghĩa trang nhân dân thôn L, xã T, huyện S, tỉnh Tuyên Quang để sử dụng ma túy H mới mua được bằng hình thức tiêm chích vào cơ thể. Đến chiều ngày 15/11/2022, Công an xã T phối hợp với Trạm y tế xã T tiến hành xét nghiệm tìm chất ma túy đối với H, kết quả (+) dương tính (có chất ma túy trong cơ thể), Hoàng Mạnh H công nhận kết quả trên là đúng.
Ngày 24/11/2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Dương đã có Văn bản số: 378/ĐN-CNBB đề nghị Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang đối với Hoàng Mạnh H.
Tại phiên họp, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Dương giữ nguyên nội dung đề nghị Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính đối với Hoàng Mạnh H từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng.
Người bị đề nghị Hoàng Mạnh H vắng mặt tại phiên họp nhưng lời khai có trong hồ sơ thể hiện: Bản thân H là người nghiện chất ma túy từ năm 2009 đến nay; đã cai nghiện ma túy tại Công trường 06 huyện Sơn Dương và Trung tâm cai nghiện số 03 Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên tới ngày 15/11/2022 H tiếp tục sử dụng ma túy và đến chiều ngày 15/11/2022, Công an xã T phối hợp với Trạm

 (
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)
y tế xã T tiến hành xét nghiệm tìm chất ma túy đối với H, kết quả (+) dương tính
(có chất ma túy trong cơ thể), Hoàng Mạnh H công nhận kết quả trên là đúng.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Thẩm phán, Thư ký tuân thủ đúng quy định pháp luật trong việc tiến hành các thủ tục mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đề nghị Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Dương, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hoàng Mạnh H từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng.
XÉT THẤY:

[1] Về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị:
Các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hoàng Mạnh H gồm có bản tường trình, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xét nghiệm tìm chất ma túy, biên bản ghi lời khai và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ đã đầy đủ, phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
[2] Về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm; Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của Hoàng Mạnh H:
Hoàng Mạnh H là người nghiện ma tuý. Khoảng tháng 8 năm 2010 H đi cai nghiện tại Công trường 06 của huyện Sơn Dương, đến tháng 3 năm 2011 H hoàn thành việc cai nghiện. Đến ngày 21/01/2020, H bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; ngày 08/01/2022 H đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nhưng đến ngày 15/11/2022, H lại tiếp tục thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Do vậy, việc đưa H vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại các Điều 95, 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính là cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện hành vi sử dụng chất ma túy, Hoàng Mạnh H đã tự nguyện khai báo, H thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại đoạn 1 khoản 2 Điều 9 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
[3] Về ý kiến của người tham gia phiên họp; Lý do, căn cứ và sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Hoàng Mạnh H:
Căn cứ vào nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tính chất, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm của Hoàng Mạnh H, TAND huyện Sơn Dương xét thấy quan điểm đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Dương là cần thiết và có căn cứ chấp nhận. Do vậy, căn cứ vào các Điều 95, 105 của Luật xử lý vi phạm hành chính quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hoàng Mạnh H với thời hạn trên mức khởi điểm được quy định tại khoản 2 Điều 95 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
[4] Về quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:
Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, cơ quan đề nghị có quyền kiến nghị, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương có quyền kháng nghị quyết định theo quy định tại các Điều 30, 31, 32 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hoàng Mạnh H, sinh ngày: 20/8/1982; nơi cư trú: Thôn L, xã T, huyện S, tỉnh Tuyên Quang.
2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 01 (một) năm 03 (ba) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.
3. Người bị đề nghị Hoàng Mạnh H được quyền khiếu nại Quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc kể từ ngày Quyết định được niêm yết theo quy định của pháp luật.
Cơ quan đề nghị được quyền kiến nghị; Viện kiểm sát được quyền kháng nghị Quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Toà án công bố quyết định.
4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.
5. Công an huyện Sơn Dương chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Dương đưa Hoàng Mạnh H đi thi hành Quyết định tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ: Thôn An Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

	Nơi nhận:
· TAND tỉnh Tuyên Quang;
· VKSND huyện Sơn Dương; (02 bản);
· Công an huyện Sơn Dương
· Phòng LĐ-TB&XH huyện Sơn Dương;
· UBND xã T , huyện S;
· Người bị áp dụng biện pháp XLHC;
· Lưu Hồ sơ.
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Lê Tuấn Linh


